


	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
15
	Ôn tập 2 bài hát:Sắp dến tết rồi
                           Đàn gà con

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
15
	Ôn tập 2 bài hát: Cộc chách tùng cheng
	Chúc mừng sinh nhật


	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
15
	Học hát bài :Ngày mùa vui
                Gio thiệu một vài nhạc cụ âm nhạc

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
15
	Học hát tự chọn bài: Khăn quàng thắp sang bình minh

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
15
	Ôn tập đọc nhạc số 3,4
Kể chuyện âm nhạc

	
	
	
	

	
	
	
	


                 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020












           LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
16
	Nghe Quốc ca
Kể chuyện âm nhạc

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
16
	Kể chuyện âm nhạc
Nghe nhạc

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
16
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu nốt nhạc qua trò chơi

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
16
	Ôn tập 3 bài hát

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
16
	Bài hát tự chọn: Đất nước tươi đẹp sao

	
	
	
	

	
	
	
	



 









                   LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 17 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
17
	Tập biểu diễn

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
17
	Tập biểu diễn 2 bài hát:Chúc mừng sinh nhật
                                       Cộc cách tùng cheng

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
17
	Bài hát tự chọn:Sen hồng

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
17
	Ôn tập đọc nhạc số 3,4

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
17
	Ôn 2 bài hát:Hãy giữ cho em bầu trời xanh
                     Reo vang bình minh
                    Ôn tập đọc nhạc số 2

	
	
	
	

	
	
	
	



	











                  LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
18
	Tập biểu diễn

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
18
	Tập biểu diễn

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
18
	Tập biểu diễn

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
18
	Tập biểu diễn

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
18
	Tập biểu diễn: Những bong hoa những bài ca
                        Ước mơ
                        Ôn tập đọc nhạc số 4

	
	
	
	

	
	
	
	













                LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
19
	Học hát bài : Bàu trời xanh

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
19
	Học hát bài : Trên con đường đến trường

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
19
	Học hát bài : Em yêu trường em

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
19
	Học hát bài : Chúc mừng

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
19
	Học hát bài : Hát mừng

	
	
	
	

	
	
	
	














           LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
20
	Ôn  hát bài : Bàu trời xanh

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
20
	Ôn  hát bài : Trên con đường đến trường

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
20
	Học hát bài : Em yêu trường em
                      Ôn tập tên nốt nhạc

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
20
	Ôn  hát bài : Chúc mừng
Học bài TĐN số 5

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
20
	Ôn  hát bài : Hát mừng
    Học bài TĐN số 5

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
21
	Học hát bài: Tập tầm vong

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
21
	Học hát bài: Hoa lá mùa xuân

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
21
	Học hát bài: Cùng múa hát dưới trăng

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
21
	Học hát bài:Bàn tay mẹ

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
21
	Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác

	
	
	
	

	
	
	
	














               LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
22
	Ôn tập bài hát : Tập tầm vông
Phân biệt âm thanh đi lên,đi xuống,đi ngang

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
22
	Ôn tập bài hát :Hoa lá mùa xuân

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	22

	Ôn tập bài hát : Cùng múa hát dưới trăng
Giới thiệu khuông nhạc và khóa son

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	22

	Ôn tập bài hát :bàn tay mẹ
Học TĐN số 6

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
22
	Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác
Học TĐN số 6

	
	
	
	

	
	
	
	














             LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
23
	Ôn 2 bài hát: Tập tầm vông
                       Bầu trời xanh
                       Nghe nhạc

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
23
	Học hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
23
	Giới thiệu một số nốt nhạc
Bài đọc thêm Du Bá Nha-Chu Tử Kì

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
23
	Học hát bài: Chim sáo

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
23
	Ôn 2 bài hát:Tre ngà bên Lăng Bác
                      Hát mừng
                      Ôn TĐN số 6

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 24 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
24
	Học bài hát:Qủa

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
24
	Ôn tập bài hát : Chú chim nhỏ dễ thương

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	24
	Ôn tập 2 bài hát : Em yêu trường em và Cùng múa hát dưới trăng
Tập nhận biết một số nốt nhạc trên khuông

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
24
	Ôn tập bài hát chim sáo – Ôn TĐN số 5, Số 6

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
24
	Học bài hát tự chọn: vườn xuân

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 25 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
25
	Hoc  bài hát: Qủa(tiếp)

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
25
	Ôn tập hai bài hát :
Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân
Kể chuyện âm nhạc;tiếng đàn Thạch Sanh

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
25
	Học hát bài : Chị ong nâu và em bé.

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
25
	Ôn tập 3 bài hát : Chúc mừng, Bàn tay mẹ
Nghe nhạc.

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
25
	Ôn tập bài hát : mái trường mến yêu.
Tập đọc nhạc : TĐN số 7

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 26 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
26
	Học hát bài: Hoà bình cho bé


	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
26
	Học hát bài : Chim chích bông


	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
26
	Ôn tập hát bài : Chị ong nâu và em bé. 
Nghe nhạc.

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
26
	Học hát bài : Chú voi con ở Bản Đôn.


	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
26
	Học hát bài : Em vẫn nhớ trường xưa.


	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 27 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
27
	Học hát bài: Hoà bình cho bé (TT)

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
27
	Ôn tập bài hát  : Chim chích bông.

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
27
	Học hát bài : Tiếng hát bạn bè minh.


	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
27
	Ôn tập bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn.
Tập đọc nhạc : TĐN số 7.

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
27
	Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa.
Tập đọc nhạc : TĐN số 8.

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
28
	Ôn tập 2 bài hát: Đường và chân, Hoà bình cho bé.


	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
28
	Học hát bài : Chú ếch con.
(Nhạc và lời : Phan Nhân)

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
28
	Ôn tập bài hát : Tiếng hát bạn bè mình.
Tập kẻ khuông nhạc và khoá son.


	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
28
	Học hát bài : Thiếu nhi thế giới liên hoan.
(Nhạc và lời : Lưu Hữu Phước).

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
28
	Ôn tập 2 bài hát: vườn xuân  
Em vẫn nhớ trường xưa - Kể chuyện âm nhạc.

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
29
	Học hát bài : Đi tới trường.


	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
29
	Ôn tập bài hát  : Chú ếch con

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
29
	Tập viết các nốt nhạc trên khuông.

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
29
	Ôn tập bài hát : Thiếu nhi thế giới liên hoan.
Tập đọc nhạc : TĐN số 8

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
29
	Ôn tập TĐN số 7, TĐN số 8.
Nghe nhạc.

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
30
	Ôn tập bài hát  : Đi tới trường.

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
30
	Học hát bài :Bắc kim thang.

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
30
	Kể chuyện âm nhạc:Chàng Oóc phê và cây đàn Lia
Nghe nhạc.

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
30
	Ôn tập 2 bài hát :Chú voi con ở Bản Đôn
Thiếu nhi thế giới liên hoan.

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
30
	Học hát bài:Dàn đồng ca mùa hạ

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 31 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
31
	

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
31
	

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
31
	

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
31
	

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
31
	

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
32
	

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
32
	

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
32
	

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
32
	

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
32
	

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 33 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
33
	

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
33
	

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
33
	

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
33
	

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
33
	

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 34 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
34
	

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
34
	

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
34
	

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
34
	

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
34
	

	
	
	
	

	
	
	
	














LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 35 NĂM HỌC 2019-2020
	Lớp 
	Ngày 
	Tiết
	Tên bài dạy

	1/1
1/2
1/3
1/4
	

	
35
	

	
	
	
	

	2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
	


	
35
	

	
	
	
	

	3/1
3/2
3/3
	

	
35
	

	
	
	
	

	4/1
4/2
4/3
	

	
35
	

	
	
	
	

	5/1
5/2
5/3
	
	
35
	

	
	
	
	

	
	
	
	
















